Ngày dạy:
BÀI 6 - TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ
( 12 Tiết )
I. Yêu cầu cần đạt
1. Về năng lực
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh, ...); nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học) ... của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.
- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh, vận dụng những biện pháp này vào đọc, viết, nói, nghe.
- Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.
- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn và vận tục ngữ trong đời sống
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực chung
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh, ...) ; nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học)…
2. Về phẩm chất: 
- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm .
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
- Tranh ảnh minh họa.
- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy: 

                            TIẾT 75,76 -  ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:  
[bookmark: _GoBack]TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN, LAO ĐỘNG VÀ CON NGƯỜI, XÃ HỘI 

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới

	- GV nêu vấn đề cho HS trao đổi thảo luận, suy nghĩ và trình bày (GV khơi gợi để HS nói được những nội dung có thể kết nối với VB đọc):
GV tổ chức cuộc thi cho HS: Chia lớp thành 2 nhóm. Tổ chức trò chơi: TIẾP SỨC
Bằng cách trong 3 phút, nhóm nào viết được nhiều câu tục ngữ hơn nhóm đó sẽ chiến thắng.
- GV dẫn vào bài: Tục ngữ được nhân dân ta lưu truyền trong đời sống từ bao đời nay. Giống như một kho tàng trí tuệ dân gian vô cùng quý giá, việc sử dụng tục ngữ đã giúp cho lời ăn tiếng nói thêm sâu sắc, sinh động, có tính biểu cảm cao. Để hiểu rõ hơn về tục ngữ, hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động, con người và xã hội.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu đặc sắc về hình thức và nội dung, ý nghĩa, bài học của các câu tục ngữ; rút ra đặc điểm của tục ngữ.
- Bồi dưỡng cho các em tình yêu, sự trân trọng những kinh nghiệm và lời khuyên dạy sâu sắc của dân gian.

	*GV yêu cầu HS đọc VB:
+ Chú ý đọc tách bạch từng câu, ở mỗi câu, nhịp điệu phải rành mạch, chậm giãi, âm lượng vừa phải, dễ nghe; chú ý vần lưng, ngắt nhịp ở về đối trong các câu hoặc phép đối giữa hai câu.
+ Trong quá trình đọc, các em cần chú ý các thẻ chiến lược đọc bên phải để nhận diện nhanh các chủ đề và đặc điểm chung về hình thức (số dòng, số tiếng, nhịp, vần) của các câu tục ngữ. 
+ Chú ý phần chú thích ở chân trang.
+ Gọi một vài HS lần lượt đọc thành tiếng VB. (đọc 2 đến 3 lần)
*GV yêu cầu HS tìm hiểu và giải thích các từ ngữ khó trong SGK.
*GV nêu câu hỏi trong đọc: 
1) Những chủ đề được thể hiện qua các câu tục ngữ.
2) Nét chung nhất về hình thức của các câu tục ngữ.
	I. Đọc - Tìm hiểu chung 
1. Đọc 

2. Tìm hiểu chú thích
3. Chủ đề:
- Tục ngữ  đúc kết kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất (câu 1 đến câu 5)
- Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm về đời sống con người và xã hội (câu 6 đến câu 10).
4. Hình thức: ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, có vần điệu, có hình ảnh.


	- GV yêu cầu HS đọc thầm các câu tục ngữ và thảo luận nhóm (cặp bàn) các câu hỏi theo Phiếu học tập số 1:
1) Nhận xét về số lượng tiếng, vần, nhịp…của các câu tục ngữ trong văn bản. Từ đó, đưa ra nhận xét chung về hình thức của tục ngữ.





Gợi ý cụ thể:
- Em đếm số tiếng trong mỗi câu.
- Trong 10 câu tục ngữ ở trên, những câu nào có gieo vần? Việc gieo vần như vậy có tác dụng gì?



2) Từ việc tìm hiểu ở trên em hãy rút ra nhận xét: Tục ngữ là loại sáng tác như thế nào? Do ai sáng tác? Chúng có đặc điểm hình thức ra sao? (Theo dõi những đặc điểm vừa phân tích ở trên; tham khảo Kiến thức Ngữ văn SGK tr.3)

- Chuẩn kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2.
	II. Đọc hiểu văn bản
1. Đặc điểm hình thức
1.1. Số tiếng:
- Mỗi câu tục ngữ có số lượng tiếng không nhiều. Có câu chỉ có 6 đến 8 tiếng, có câu chỉ có 4 tiếng. 
- Nhận xét chung: thể hiện sự đúc kết cô đọng, hàm súc, dễ nhớ.
1.2. Gieo vần, nhịp:
Tất cả 10 câu tục ngữ đều gieo vần lưng hoặc vần cách. 
Cụ thể:
1. (vần lưng “nắng, vắng”, nhịp 4/4).
2. (vần lưng “Ba, hoa”, “Tư, hư”, nhịp 4/4).
3. (vần cách “phân, cần”, nhịp 2/2/2/2).
4. (vần cách “Tấc, tấc”, nhịp 2/2).
5. (vần cách “nằm, tằm”, nhịp 5/5).
6.. (vần cách “tóc, góc”, nhịp 2/2/4).
7.. (vần cách “người, mười”, nhịp 3/4).
8. (vần cách “thương, thương”, nhịp 2/2/2).
9.(vần cách “non, hòn”, nhịp 6/8).
10. (vần cách “nói, gói”, nhịp 2/2/2/2).

*Tác dụng: Vần và nhịp trong các câu tục ngữ như một chất keo gắn chặt các thành phần trong câu thành một khối vững chắc, tạo nên tính ổn định về hình thức, phù hợp với tính ổn định về nội dung của tục ngữ.

	

- GV cho HS đọc thầm các câu TN, sau đó tổ chức cho HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi trong Phiếu học tập số 2. Có thể cho mỗi nhóm thực hiện một chủ đề. GV gợi ý:




*Nhiệm vụ 1: Thảo luận để hoàn thành Phiếu HT số 2 với những gợi ý sau:
1) Câu tục ngữ đề cập đến vấn đề gì? Em hiểu nội dung được đề cập ấy như thế nào?



2) Chỉ ra hình thức thể hiện của những câu tục ngữ có gì độc đáo về từ ngữ, hình ảnh, cấu trúc, phép tu từ, ở mỗi câu được thể hiện một cách trực tiếp, hay có tính chất ẩn dụ.



3) Từ đó, hãy rút ra ý nghĩa bài học của từng câu.



	2. Ý nghĩa, bài học
2.1. Các câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động (từ câu 1 đến câu 5)
1. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 
- Nội dung: dự báo thời tiết nhờ vào việc quan sát sao trên trời.           .           
2. Mưa tháng Ba hoa đất,
    Mưa tháng Tư hư đất.
- Nội dung: Hiện tượng thời tiết mưa vào tháng Ba, tháng Tư tác động đến mùa màng, đất đai nông nghiệp
- Ý nghĩa bài học: tháng Ba âm lịch hoa màu rất cần nước nên cơn mưa lúc này rất có ích. Ngược lại đến tháng Tư, cây trồng đang trong quá trình phát triển, cần ít nước nên những cơn mưa tháng Tư sẽ làm hư đất, hư cây trồng.
3. Nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống.
- Nội dung: Khẳng định bốn yếu tố: nước, phân, cần, giống có vai trò quan trọng quyết định năng suất lúa nước.
4. Tấc đất, tấc vàng. 
- Nội dung: Đề cao vai trò, giá trị của đất đai trong sản xuất nông nghiệp.
5. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng 
- Nội dung: Sự vất vả của nghề nuôi tằm, sự nhàn hạ của nghề nuôi lợn.
=> Những kinh nghiệm ấy có vai trò quan trọng đối với người lao động trong việc xác định, dự đoán thời tiết, thời vụ thích hợp để nuôi trồng, cũng như bảo vệ, quý trọng đất đai. 


	
- GV giao cho 5 nhóm HS thảo luận, ghi ý kiến cá nhân sau đó ghi ý kiến chung của cả nhóm:

Nội dung thảo luận:
Nhiệm vụ riêng: phiếu học tập số 2, mỗi nhóm 1 câu tục ngữ theo sự phân công của GV ở tiết học trước để HS về nhà chuẩn bị.
(Nhóm 1,2,3,4,5 lần lượt thực hiện nhiệm vụ thảo luận về các câu tục ngữ 6,7,8,9,10)


- Nhóm 1: câu số 6

- Nhóm 2: câu số 7

- Nhóm 3: câu số 8


- Nhóm 4: câu số 9
- Nhóm 5: câu số 10
Nhiệm vụ chung: Các câu tục ngữ về con người, xã hội muốn nhắn gửi mọi người điều gì?

- GV gọi đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.



	2.2. Các câu tục ngữ về con người và xã hội (từ câu 6 đến câu 10).
6. Cái răng, cái tóc là góc con người.
- Nội dung: đề cao tầm quan trọng của 
ngoại hình trong việc thể hiện một 
phần tính cách con người. 
7. Một mặt người bằng mười mặt của.
- Nội dung: đề cao giá trị của con người
Bài học: Câu tục ngữ khuyên mọi người hãy yêu quý, tôn trọng và bảo vệ con người, không để của cải che lấp con người.
8. Thương người như thể thương thân.
- Nội dung: câu tục ngữ nói về tư tưởng đạo lý tình yêu thương con người, tinh thần tương thân tương ái.
9. Một cây làm chẳng nên non
 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
- Nội dung: câu tục ngữ nói về vai trò của tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng trong cuộc sống.
10. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
- Nội dung: câu tục ngữ nói về những điều căn bản trong cuộc sống mà người ta phải học để có được cách ăn ở, giao tiếp, cách đối nhân xử thế làm sao cho lịch sự, tế nhị, văn minh
* Bài học chung: các câu tục ngữ về con người và xã hội :
+ đề cao giá trị con người;
+ khuyên răn mọi người phải biết sống yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau; 
+ khuyên nhủ chúng ta cần phải có tinh thần vượt khó, giữ vững ý chí, quyết tâm trong mọi công việc thì ắt sẽ thành công.

	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài và sử dụng phương pháp đàm thoại để kích thích khả năng suy nghĩ của HS về vấn đề:
Theo em, các câu tục ngữ trên có còn hữu ích với cuộc sống ngày nay không? Hãy nêu một câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động và một câu tục ngữ về con người, xã hội mà em thấy vẫn có ích với cuộc sống ngày nay

- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.
- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của HS.
- GV chuyển sang phần tổng kết.
	3. Giá trị sử dụng
 - Theo thời gian, cuộc sống xã hội của con người luôn thay đổi, nhưng cũng có những yếu tố hết sức bền vững.
-  Sở dĩ, con người thời hiện đại với điều kiện sống khác xưa, nhưng vẫn dùng tục ngữ trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp là nhờ những yếu tố bền vững đó.
- Ví dụ, thời nào thì con người vẫn quý hơn mọi thứ trên đời, cho nên câu: “Người sống hơn đống vàng” chưa bao giờ sai; hoặc tinh thần đoàn kết vẫn là chuyện cần thiết muôn thuở của con người, vậy câu: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” vẫn còn nguyên giá trị.


	 
 - GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS làm việc cá nhân:
1) Tóm tắt những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của VB.

2) Nêu thông điệp ý nghĩa của VB.


3) Em rút ra bài học gì về cách đọc VB theo thể loại tục ngữ?






· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

GV chuẩn kiến thức.
	III. Tổng kết 
1. Nghệ thuật
- Ngắn gọn, nhịp nhàng cân đối;
- Có vần, nhịp giàu hình ảnh cụ thể, gần gũi;
- Thường dùng các hình ảnh so sánh, ẩn dụ.
2. Nội dung – Ý nghĩa
- Nhưng câu tục ngữ đã đúc kết sâu sắc những kinh nghiệm về tự nhiên, về lao động sản xuất, về cách ứng xử trong cuộc sống. Từ đó đưa ra những lời khuyên bổ ích về thời tiết, về công việc lao động, và về cách ứng xử, đạo đức làm người.
- Tục ngữ thực sự là kho tàng trí tuệ của nhân dân, được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày.
3. Cách đọc VB tục ngữ
- Đọc kĩ VB để xác định chủ đề của tục ngữ.
- Phát hiện các yếu tố đặc sắc về nghệ thuật như: ngôn ngữ, tiếng, vần, nhịp, cấu trúc, hình tượng, các biện pháp nghệ thuật,..; phân tích những yếu tố đó;
- Phân tích, đánh giá được giá trị nhận thức, văn hoá, giáo dục, thẩm mĩ từ VB;
- Liên hệ để thấy ý nghĩa của VB đối với nhận thức và tình cảm của bản thân, bài học nhận thức từ kinh nghiệm dân gian, tiếp nhận và hiểu thêm về văn hoá dân tộc.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: Giúp HS củng cố hiểu biết về ý nghĩa của các VB




- GV cho HS làm việc theo cặp bàn để hoàn thành bài tập sau:
BÀI TẬP: Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi nhận định ở bài tập sau đây:
	Câu hỏi
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Những kinh nghiệm đúc kết từ hiện tượng thiên nhiên và trong lao động SX đã cho thấy người dân LĐ nước ta có những khả năng nào?
	a. Khả năng quan sát tỉ mỉ và nhận xét chính xác để chủ động trong công việc. 
	
	

	
	b. Khả năng ăn nói khéo léo trong giao tiếp.
	
	

	
	c. Khả năng am hiểu sâu sắc trong trồng trọt và chăn nuôi.
	
	

	
	d. Khả năng lưu giữ và truyền bá kinh nghiệm làm ăn cho con cháu.
	
	

	Câu 2. Tục ngữ lao động sản xuất và thiên nhiên còn có ý nghĩa gì trong cuộc sống hiện đại hôm nay?
	a. Kết hợp với khoa học sẽ dự đoán chính xác hơn các hiện tượng thời tiết để chủ động mọi công việc.
	
	

	
	b. Khoa học đã phát triển những kinh nghiệm đúc kết trong tục ngữ không còn phù hợp chính xác, do vậy không tận dụng được gì.
	
	

	
	c. Kết hợp với khoa học kĩ thuật để không ngừng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
	
	

	
	d. Giúp chúng ta hôm nay hiểu hơn về đời sống xản xuất lao động của cha ông ngày xưa.
	
	

	Câu 3. Từ những câu tục ngữ về con người và xã hội, giúp ta hiểu những quan điểm và thái độ sâu sắc nào của dân gian?
	a. Dân gian đòi hỏi cao về cách sống, cách làm người.
	
	

	
	b. Dân gian mong muốn con người phải luôn tu dưỡng để hoàn thiện nhân cách.
	
	

	
	c. Đề cao, tôn vinh giá trị làm người.
	
	

	
	d. Không yêu cầu cao, mọi người hãy tự thân phát triển nhân cách của mình.
	
	

	Câu 4. Về hình thức những câu tục ngữ có gì đặc biệt?
	a. Thường dùng các hình ảnh SS hoặc ẩn dụ.
	
	

	
	b. Ngôn ngữ thường ngắn gọn hàm súc, các vế có cấu trúc đăng đối.
	
	

	
	c. Thường có vần có nhịp dễ nhớ dễ thuộc.
	
	

	
	d. Thường dùng những câu kể lại sự việc.
	
	


*Gợi ý đáp án:
- Câu 1 nhận định đúng là: a,c,d
- Câu 2 nhận định đúng là: a,c,d
- Câu 3 nhận định đúng là: a,b,c
- Câu 4 nhận định đúng là: a,b,c
                                             HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
  Mục tiêu: Giúp HS phát triển kĩ năng viết câu, đoạn.
? Sưu tầm một số câu tục ngữ thuộc các chủ đề về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội? Câu tục ngữ nào em yêu thích nhất? Vì sao?. Em đã vận dụng câu tục ngữ đó trong hoàn cảnh nào?
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Hoàn thiện các nội dung đã học trong bài;
- Chuẩn bị soạn bài: 
Thực hành tiếng Việt: Tục ngữ, thành ngữ, nói quá , nói giảm nói tránh

